
        Huyện/Xã 

Họ tên NCUT Nam Nữ Tổng

(1) (2) (3) (4) (5=3+4) (6) (7) (8) (9)

I Huyện A Lƣới 10 10

1 Xã A Ngo 1

1 Pi Riu Men 1940 Tà Ôi Già làng Thôn A Ngo Già yếu

2 Thị trấn A Lƣới 5

1 Lê Văn Chắt 1947 Pa Cô CB nghỉ hưu Tổ DP số 1 Già yếu

2 Nguyễn Ngọc Đức 1959 Kinh
Thành phần 

khác
Tổ DP số 3

Không đủ điều kiện tại điểm a 

Khoản 3 Điều 4, Quyết định 

12/2018/QĐ-TTg 

3 Hồ Bách Chiến 1948 Pa Cô CB nghỉ hưu Tổ DP số 5

Không đủ điều kiện tại điểm a 

Khoản 3 Điều 4, Quyết định 

12/2018/QĐ-TTg 

4 Hồ Văn Xiêng 1943 Pa Cô
Thành phần 

khác
Tổ DP số 6

Không đủ điều kiện tại điểm a 

Khoản 3 Điều 4, Quyết định 

12/2018/QĐ-TTg 

5 Hồ Văn Thưi 1937 Pa Cô CB nghỉ hưu Tổ DP số 7

Không đủ điều kiện tại điểm a 

Khoản 3 Điều 4, Quyết định 

12/2018/QĐ-TTg 

3 Xã A Roàng 1

1 Hồ Văn Hừi 1955 Tà Ôi CB Nghỉ hưu Thôn A Roàng Chết

4 Xã Hồng Kim 1

1 Vỗ Dung 1930 Pa Cô CB nghỉ hưu Thôn A Tia 1 Già yếu

5 Xã Lâm Đớt 1

Ghi chú

Phụ lục 01

Giới tính/năm sinh

 DANH SÁCH ĐƢA RA KHỎI NGƢỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số  60/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

TT Dân tộc
Thành phần 

NCUT
Nơi cƣ trú Lý do đƣa ra



        Huyện/Xã 

Họ tên NCUT Nam Nữ Tổng

Ghi chú
Giới tính/năm sinh

TT Dân tộc
Thành phần 

NCUT
Nơi cƣ trú Lý do đƣa ra

1
Hồ Xuân Cái 1954 Tà Ôi Thành phần 

khác

Thôn A Đớt
Sức khỏe không đảm bảo

6 Xã Hồng Thƣợng 1

1 Hồ Xuân Tả 1943 Tà Ôi CB nghỉ hưu Thôn A Đên Già yếu

II Huyện Nam Đông 1 1

1 Xã Hƣơng Hữu 1

1 Lê Quốc Đê 1929 Cơ Tu Già làng Thôn 5 Sức khỏe không đảm bảo

TỔNG CỘNG 11 11

Danh sách này gồm có 11 người./.



        Huyện/Xã 

Họ tên NCUT Nam Nữ Tổng

(1) (2) (3) (4) (5=3+4) (6) (7) (8) (9) (10)

I Huyện A Lƣới 6 6

1 Xã A Ngo 1 1

1 Đoàn Minh Liệt 1956 Tà Ôi Hưu trí Thôn A Ngo Mới

2 Thị trấn A Lƣới 1 1

1 Hồ Xuân Kít 1945 Pa Cô Hưu trí Tổ DP số 1 Mới

3 Xã A Roàng 1 1

1 Hồ Bình Tây 1966 Tà Ôi Già làng Thôn A Roàng 1 Mới

4 Xã Hồng Kim 1 1

1 Hồ Văn Nhu 1974 Pa Cô Thành phần khác Thôn A Tia 1 Mới

5 Xã Lâm Đớt 1 1

1 Trần Văn Đăng 1956 Tà Ôi Già làng Thôn A Đớt Mới

6 Xã Hồng Thƣợng 1 1

1 Nguyễn Văn Bình 1958 Tà Ôi CB nghỉ hưu Thôn A Đên Mới

II Huyện Nam Đông 1 1

1 Xã Hƣơng Hữu 1 1

1 Nguyễn Văn Bát 1985 Cơ Tu Thành phần khác Thôn 5 Mới

TỔNG CỘNG 7 7

Danh sách này gồm có 07 người./.

TT
Giới tính/năm sinh

 DANH SÁCH THAY THẾ/BỔ SUNG MỚI NGƢỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 60 /QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

Phụ lục 02

Dân tộc
Thành phần 

NCUT
Nơi cƣ trú

Thay thế/

Bổ sung
Ghi chú



4

Nam Nữ
Già 

làng

Trƣởn

g dòng 

họ, tộc 

trƣởng

Trƣởng 

 thôn 

và 

tƣơng 

đƣơng

Cán 

bộ 

nghỉ 

hƣu

Chức 

sắc 

tôn 

giáo

Thầy 

mo, 

thầy 

cúng

Nhân 

sĩ, trí 

thức

Doanh 

nhân, 

ngƣời 

sản 

xuất 

giỏi

Thành 

phần 

khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

A HUYỆN A LƢỚI 79 2

I Hồng Kim 4

1 Hồ Văn Nhu 1974 Pa Cô A Tia 1 1 1 1

2 Hồ Ánh Minh 1964 Pa Cô A Tia 2 1 1

3 Hồ Văn Chiến 1947 Pa Cô Đút 1 1 1

4 Hồ Lâm Tới 1951 Pa Cô Đút 2 1

II A Ngo 6

1 Hồ Văn Xiên 1978 Tà Ôi Pâr Nghi 1 1

2 Hồ Văn Định 1960 Tà Ôi Pâr Nghi 1 1 1

3 Đoàn Minh Châu 1967 Tà Ôi Bình Sơn 1 1

4 Hồ Văn Thân 1955 Tà Ôi Tà Roi 1

5 Hồ Thanh Xoa 1938 Tà Ôi Diên Mai 1 1

6 Đoàn Minh Liệt 1956 Tà Ôi A Ngo 1 1 1

III Lâm Đớt 11

1 Nguyễn Minh Sang 1960 Tà Ôi A Tin 1 1

2 Đặng Quốc Nam 1952 Tà Ôi Chi Lanh-A Roh 1

3 Lê Văn Trình 1954 Tà Ôi Pa Ris-Ka Vin 1 1

4 Lê Vờ 1953 Tà Ôi Chi Hòa 1

5 Trần Minh Đăng 1956 Tà Ôi A Đớt 1 1 1

Ghi 

chú 

(NCUT 

 mới)

 DANH SÁCH NGƢỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2022

SAU KHI ĐƢA RA KHỎI, THAY THẾ VÀ BỔ SUNG MỚI

(Kèm theo Quyết định số 60 /QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

STT Xã/Họ và tên NCUT

Năm sinh

Dân tộc
Nơi cƣ trú (thôn, bản 

và tƣơng đƣơng)

Trình 

độ 

văn 

hóa 

chuyê

n môn

Thành phần ngƣời có uy tín

Đảng 

viên

Phụ lục 03
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Nam Nữ
Già 

làng

Trƣởn

g dòng 

họ, tộc 

trƣởng

Trƣởng 

 thôn 

và 

tƣơng 

đƣơng

Cán 

bộ 

nghỉ 

hƣu

Chức 

sắc 

tôn 

giáo

Thầy 

mo, 

thầy 

cúng

Nhân 

sĩ, trí 

thức

Doanh 

nhân, 

ngƣời 

sản 

xuất 

giỏi

Thành 

phần 

khác

Ghi 

chú 

(NCUT 

 mới)

STT Xã/Họ và tên NCUT

Năm sinh

Dân tộc
Nơi cƣ trú (thôn, bản 

và tƣơng đƣơng)

Trình 

độ 

văn 

hóa 

chuyê

n môn

Thành phần ngƣời có uy tín

Đảng 

viên

6 Hồ Văn Bài 1955 Tà Ôi La Tưng 1 1

7 Phạm Xuân Hội 1944 Cơ Tu Liên Hiệp 1 1

8 Lê Văn Rao 1942 Cơ Tu Ba Lạch 1 1

9 Hồ Văn Sáp 1941 Cơ Tu Thôn Cưr  Xo 1 1

10 A Vô Dâu 1957 Cơ Tu Ka Nôn 1 1 1

11 Hồ Ngọc Mười 1943 Cơ Tu Ka Nôn 2 1

IV Trung Sơn 5

1 Hồ Xuân Tích 1958 Pa Cô Ta Ay 1 1

2 Hồ Văn Tuấn 1954 Pa Cô Đụt - Lê Triêng 2 1 1

3 Hồ Văn Hạnh 1942 Pa Cô A Niêng- Lê 1 1

4 Quỳnh Hôn
1945

Pa Cô A Đeeng Par Lieng 

1
1

1

5 Cu Lanh
1943

Pa Cô A Đeeng Par Lieng 

2
1

1

V Phú Vinh 1

1 Hồ Chính Bắc 1958 Pa Cô Phú Thượng 1 1

VI Hồng Thượng 7

1 Lê Đình Nim 1943 Pa Cô Kỳ Ré 1 1

2 Lê Văn Miếu 1937 Pa Cô Hợp Thượng 1 1

3 Nguyễn Văn Bình 1958 Tà Ôi A Đên 1 1 1

4 Nguyễn Văn Ya 1959 Pa Cô Cân Te 1 1

5 Nguyễn Thanh Hồng 1940 Pa Cô Cân Sâm 1 1

6 Hồ Viết Thành 1940 Pa Cô Cân Tôm 1 1

7 Hồ Xuân Mạnh 1950 Pa Cô A Xáp 1 1
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Nam Nữ
Già 

làng

Trƣởn

g dòng 

họ, tộc 

trƣởng

Trƣởng 

 thôn 

và 

tƣơng 

đƣơng

Cán 

bộ 

nghỉ 

hƣu

Chức 

sắc 

tôn 

giáo

Thầy 

mo, 

thầy 

cúng

Nhân 

sĩ, trí 

thức

Doanh 

nhân, 

ngƣời 

sản 

xuất 

giỏi

Thành 

phần 

khác

Ghi 

chú 

(NCUT 

 mới)

STT Xã/Họ và tên NCUT

Năm sinh

Dân tộc
Nơi cƣ trú (thôn, bản 

và tƣơng đƣơng)

Trình 

độ 

văn 

hóa 

chuyê

n môn

Thành phần ngƣời có uy tín

Đảng 

viên

VII Quảng Nhâm 8

1 Hồ Minh Phương 1957 Pa Cô  A Lưới 1 1

2 Hồ Văn Cầm 1944 Pa Cô Thôn Pi Ây 1 1

3 Lê Văn Bốn 1945 Pa Cô Thôn Pi Ây 2 1

4 Trần Văn Miên 1939 Pa Cô  Thôn Pất Đuh 1 1

5 A Viết Lập 1957 Tà Ôi Tà Kêu Nhâm 1 1

6 Hồ Viên Pưa 1950 Tà Ôi A Hươr Pa E 1 1

7 Hồ Văn Lô 1945 Tà Ôi Kleng A Bung 1 1

8 Hồ Văn Lộc 1956 Tà Ôi Âr Bả Nhâm 1 1

VIII Hồng Thái 4

1 A Viết Cầm 1960 Tà Ôi Tu Vay 1 1

2 Hồ Xuân Ngữ 1960 Tà Ôi I Reo 1 1

3 Hồ Văn Ngời 1960 Tà Ôi A La 1 1

4 Hồ Văn Cường 1972 Tà Ôi A Đâng 1

XIX Thị Trấn A Lưới 3

1 Hồ Xuân Kít 1945 Pa Cô Tổ DP số 1 1 1 1

2 Hồ Văn Thục 1948 Pa Cô Tổ DP số 2 1 1

3 Hồ Văn Phòm 1941 Pa Cô Tổ DP số 4 1 1

X Hồng Bắc 4

1 Hoàng Xuân Tình 1937 Pa Cô Lê Lộc 2 1 1

2 Hồ A Duân 1953 Pa Cô Lê Ninh 1 1

3 Hồ Thương Rét 1945 Pa Cô Tân Hối 1

4 Nguyễn Văn Tiêu 1934 Pa Cô Ra Lóoc-A Sốc 1

XI Hồng Thủy 5
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Nam Nữ
Già 

làng

Trƣởn

g dòng 

họ, tộc 

trƣởng

Trƣởng 

 thôn 

và 

tƣơng 

đƣơng

Cán 

bộ 

nghỉ 

hƣu

Chức 

sắc 

tôn 

giáo

Thầy 

mo, 

thầy 

cúng

Nhân 

sĩ, trí 

thức

Doanh 

nhân, 

ngƣời 

sản 

xuất 

giỏi

Thành 

phần 

khác

Ghi 

chú 

(NCUT 

 mới)

STT Xã/Họ và tên NCUT

Năm sinh

Dân tộc
Nơi cƣ trú (thôn, bản 

và tƣơng đƣơng)

Trình 

độ 

văn 

hóa 

chuyê

n môn

Thành phần ngƣời có uy tín

Đảng 

viên

1 Nguyễn Xuân Thanh 1956 Pa Cô Pâr ay 1 1

2 Hồ Xuân Beng 1942 Pa Cô Tru - Pỉ 1

3 Quỳnh Ngãi 1937 Pa Cô Kê 2 1

4 Hồ Văn Lin 1975 Pa Cô La Ngà 1 1

5 Nguyễn Xuân Pi 1945 Pa Cô Kê 1 1 1

XII Xã A Roàng 7

1 Quỳnh Hàng 1942 Cơ Tu A Chi - Hương Sơn 1 1

2 Quỳnh Hồng 1954 Tà Ôi A Ka 1 1

3 Hồ Văn Lớp 1941 Tà Ôi Ka Lô 1

4 Hồ Bình Tây 1955 Tà Ôi A Roàng 1 1 1 1

5 Quỳnh Thư 1948 Tà Ôi A Roàng 2 1

6 Nguyễn Văn A Thôn 1957 Tà Ôi Ka Rôông - A Ho 1

7 Hồ Văn Diêu 1973 Tà Ôi Thôn A Min C9 1 1

XIII Hồng Vân 5

1 Nguyễn Xuân Lá 1958 Pa Cô Kê 1 1

2 Quỳnh Tin 1940 Pa Cô Ka Cú 1 1 1

3 Lê Văn Ka 1974 Pa Cô Ka Cưr Xo 1 1

4 Hồ Chân (Quỳnh Lá) 1950 Pa Cô A Năm 1 1

5 Hồ Xuân Đang 1964 Pa Cô Ta Lo - A Hố 1

XIV Hương Nguyên 4

1 Nguyễn Văn Việt 1942 Cơ Tu Mu Nú Tà rá 1

2 Trần Văn Gà 1940 Cơ Tu A Rý 1 1

3 Lê Văn Thời 1947 Cơ Tu Giồng 1 1

4 A Rét Cao 1961 Cơ Tu Chi Đu - Nghĩa 1 1
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Nam Nữ
Già 

làng

Trƣởn

g dòng 

họ, tộc 

trƣởng

Trƣởng 

 thôn 

và 

tƣơng 

đƣơng

Cán 

bộ 

nghỉ 

hƣu

Chức 

sắc 

tôn 

giáo

Thầy 

mo, 

thầy 

cúng

Nhân 

sĩ, trí 

thức

Doanh 

nhân, 

ngƣời 

sản 

xuất 

giỏi

Thành 

phần 

khác

Ghi 

chú 

(NCUT 

 mới)

STT Xã/Họ và tên NCUT

Năm sinh

Dân tộc
Nơi cƣ trú (thôn, bản 

và tƣơng đƣơng)

Trình 

độ 

văn 

hóa 

chuyê

n môn

Thành phần ngƣời có uy tín

Đảng 

viên

XV Đông Sơn 2 1

1 Hồ Văn Hai 1945 Pa Cô Loah - Ta Vai 1 1

2 Hồ Thị Khăng 1980 Tà Ôi Tru - Chaih 1 1

3 Pa Tả Leng 1956 Pa Cô  Thôn Ka Vá 1

XVI Hồng Hạ 3 1

1 Hồ Thị Lan 1966 Tà Ôi Cơn Tôm 1 1

2 Nguyễn Hoài Nam 1947 Pa Cô Pa Ring - Cân Sâm 1 1

3 Đặng Văn Quyết 1953 Cơ Tu A Rom 1 1

4 Hồ Văn Le 1959 Tà Ôi Thôn Pa Hy 1

B HUYỆN NAM ĐÔNG 32 3

I Xã Hƣơng Hữu 7

1 Kiên Văn Bường 1957 Cơ Tu Thôn 1 1 1

2 Lê Quang Vàng 1947 Cơ Tu Thôn 2 1 1

3 Nguyễn Thanh Nhàn 1953 Cơ Tu Thôn 3 1 1

4 Nguyễn Văn Hằng 1974 Cơ Tu Thôn 4 1

5 Nguyễn Văn Bát 1985 Cơ Tu Thôn 5 1 1 1

6 Nguyễn Hồng Hương 1959 Cơ Tu Thôn 6 1 1

7 Vương Văn Lăng 1960 Cơ Tu Thôn 7 1 1

II Xã Thƣợng Long 8

1 Đoàn Văn Chái 1965 Cơ Tu Thôn 1 1 1

2 Hồ A Ray 1949 Cơ Tu Thôn 2 1 1

3 Hồ Viết Đen 1942 Cơ Tu Thôn 3 1 1

4 Phạm Văn Tâm 1950 Cơ Tu Thôn 4 1 1

5 Nguyễn Văn Thọ 1960 Cơ Tu Thôn 5 1
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Nam Nữ
Già 

làng

Trƣởn

g dòng 

họ, tộc 

trƣởng

Trƣởng 

 thôn 

và 

tƣơng 

đƣơng

Cán 

bộ 

nghỉ 

hƣu

Chức 

sắc 

tôn 

giáo

Thầy 

mo, 

thầy 

cúng

Nhân 

sĩ, trí 

thức

Doanh 

nhân, 

ngƣời 

sản 

xuất 

giỏi

Thành 

phần 

khác

Ghi 

chú 

(NCUT 

 mới)

STT Xã/Họ và tên NCUT

Năm sinh

Dân tộc
Nơi cƣ trú (thôn, bản 

và tƣơng đƣơng)

Trình 

độ 

văn 

hóa 

chuyê

n môn

Thành phần ngƣời có uy tín

Đảng 

viên

6 ALăng KLói 1943 Cơ Tu Thôn 6 1 1

7 Phạm Văn Xưng 1947 Cơ Tu Thôn 7 1

8 Trần Minh Đức 1954 Cơ Tu Thôn 8 1 1

III Xã Hƣơng Sơn 4

1 Hồ Sỹ Thi 1946 Cơ Tu Thôn Ta Rung 1 1

2 A Rìa 1956 Cơ Tu Thôn Pa Noong 1 1

3 Lê Minh Vả 1955 Cơ Tu Thôn Bha Bhar 1 1

4 Trần Xuân Phú 1987 Cơ Tu Thôn A2 1 1

IV Xã Thƣợng Nhật 7

1 Hồ Văn Chòm 1954 Cơ Tu Thôn 1 1 1

2 Hồ Văn Cường 1945 Cơ Tu Thôn 2 1 1

3 Hồ Văn Dương 1951 Cơ Tu Thôn 3 1 1

4 Nguyễn Văn Lưng 1952 Cơ Tu Thôn 4 1 1

5 Trần Đình Lưa 1953 Cơ Tu Thôn 5 1

6 Nguyễn Thanh Phia 1952 Cơ Tu Thôn 6 1

7 Nguyễn Văn Đường 1984 Cơ Tu Thôn 7 1 1

V Xã Hƣơng Phú 1

1 Hồ Văn Suối 1969 Cơ Tu Phú Mậu 1

VI Xã Thƣợng Lộ 2 1

1 Hồ Văn Nhờ 1984 Cơ Tu Thôn Dỗi 1 1

2 Trần Thị Bách 1974 Cơ Tu Thôn Ria Hố 1 1

3 Hồ Trọng Tình 1942 Cơ Tu Thôn Cha Măng 1

VII Xã Thƣợng Quảng 3 2

1 Hồ Thị Tham 1983 Cơ Tu Thôn 1 1 1
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Nam Nữ
Già 

làng

Trƣởn

g dòng 

họ, tộc 

trƣởng

Trƣởng 

 thôn 

và 

tƣơng 

đƣơng

Cán 

bộ 

nghỉ 

hƣu

Chức 

sắc 

tôn 

giáo

Thầy 

mo, 

thầy 

cúng

Nhân 

sĩ, trí 

thức

Doanh 

nhân, 

ngƣời 

sản 

xuất 

giỏi

Thành 

phần 

khác

Ghi 

chú 

(NCUT 

 mới)

STT Xã/Họ và tên NCUT

Năm sinh

Dân tộc
Nơi cƣ trú (thôn, bản 

và tƣơng đƣơng)

Trình 

độ 

văn 

hóa 

chuyê

n môn

Thành phần ngƣời có uy tín

Đảng 

viên

2 Hồ Văn Nhà 1966 Cơ Tu Thôn 2 1

3 Võ Đại Huy 1955 Cơ Tu Thôn 3 1

4 Kim Thị Huệ 1945 Cơ Tu Thôn 4 1 1

5 Hoàng Xuân Mạnh 1983 Cơ Tu thôn 5

C THỊ XÃ HƢƠNG TRÀ 5 1

I Xã Bình Tiến

1 Hoàng Thị Vui 1974 Pa Hy Thôn 1 1

2 Lê Văn Đài 1943 Pa Hy Thôn 2 1

3 Lê  Văn Nhất 1975 Pa Hy Thôn 3 1

4 Lê Minh Len 1945 Cơ Tu Thôn 4 1

5 Hồ Điềm 1969 Vân Kiều Thôn 5 1

II Xã Bình Thành 1

1 Nguyễn Văn Chức 1944 Cơ Tu Thôn Bồ Hòn 1

D HUYỆN PHÚ LỘC 3 0

I Xã Lộc Trì

1 Hà Xuân Lâm 1960 Mường Thôn Khe Su 1

II Xã Xuân Lộc

1 Hồ Văn Phai 1963 Vân Kiều Bản Phúc Lộc 1

III Xã Lộc Bổn

1 Hồ Văn Thơm 1970 Vân Kiều Thôn Hòa Lộc 1

E HUYỆN PHONG ĐIỀN 2 1

I Xã Phong Mỹ

1 Trần Ngọc Thêm 1947 Pa Hy Hạ Long 1

2 Nguyễn Văn Múa 1952 Pa Hy Khe Trăn 1
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Nam Nữ
Già 

làng

Trƣởn

g dòng 

họ, tộc 

trƣởng

Trƣởng 

 thôn 

và 

tƣơng 

đƣơng

Cán 

bộ 

nghỉ 

hƣu

Chức 

sắc 

tôn 

giáo

Thầy 

mo, 

thầy 

cúng

Nhân 

sĩ, trí 

thức

Doanh 

nhân, 

ngƣời 

sản 

xuất 

giỏi

Thành 

phần 

khác

Ghi 

chú 

(NCUT 

 mới)

STT Xã/Họ và tên NCUT

Năm sinh

Dân tộc
Nơi cƣ trú (thôn, bản 

và tƣơng đƣơng)

Trình 

độ 

văn 

hóa 

chuyê

n môn

Thành phần ngƣời có uy tín

Đảng 

viên

II Xã Phong Sơn

1 Hồ Thị Hà 1954 Vân kiều Thôn Sơn Qủa 1

TỔNG CỘNG 121 7 31 7 12 45 0 0 0 2 31 86 7

Danh sách này gồm có 128 người./.


